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Bài 19: ang, ăng, âng, eng 
Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

ch gh gi 

kh ng ngh 

nh ph qu 

th tr  
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(Cho các em đọc những vần sau đây.  Đánh dấu vào những vần các em có thể đọc được.) 

 

+n +m +t +p +c 

an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 

+ch +nh +ng   

ach 

êch 

ich 

 

 

 

 

 

anh 

ênh 

inh 

ang 

ăng 

âng 

eng 

ong 

ông 

ung 

ưng 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ang 
 

ang đang gang khang hang mang sang 

áng cáng đáng kháng láng máng sáng 

àng càng dàng đàng hàng màng nàng 

ảng bảng cảng lảng mảng sảng tảng 

ãng đãng hãng lãng vãng   

ạng dạng hạng lạng mạng nạng tạng 
 

ăng 
 

ăng căng dăng găng hăng măng năng 

ắng đắng gắng hắng lắng mắng nắng 

ằng bằng chằng dằng đằng hằng rằng 

ẳng cẳng chẳng lẳng phẳng vẳng  

ẵng bẵng sẵng     

ặng đặng gặng lặng nặng nhặng rặng 
  

âng 
 

âng bâng dâng lâng nâng vâng  

ấng đấng hấng khấng nấng   

ầng tầng  vầng     

ẩng ngẩng      

ẫng cẫng hẫng     
 

eng 
 

eng beng leng keng    

èng lèng phèng     

ẻng kẻng xẻng     
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Thang. 

Bố bắc thang. 

Bố bắc thang để leo lên mái nhà. 

 

Bảng. 

Viết trên bảng. 

Cô giáo viết trên bảng. 

Cô giáo viết trên bảng để giúp các em tập 

đọc.   

Đôi găng tay. 

Dì Lan đan một đôi găng tay. 

Dì Lan đan cho Tâm một đôi găng tay. 

Dì Lan đan cho Tâm một đôi găng tay thật 

đẹp. 
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Lắng nghe. 

Thắng đang lắng nghe. 

Thắng đang lắng nghe cô giáo. 

Thắng đang lắng nghe cô giáo giảng bài.   

Vầng trăng. 

Vầng trăng giống cái lưỡi liềm. 

Vầng trăng đêm nay nhìn giống cái lưỡi 

liềm. 
 

Cái xẻng. 

Bác Thành mượn cái xẻng. 

Bác Thành qua nhà chú Khang để mượn 

cái xẻng. 
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Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-19 phần Phụ Lục của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Bô băc thang đê leo lên 

mai nha. 

 

Cô giao viêt trên bang đê 

giup cac em tâp đoc. 

  

Di Lan đan cho Tâm môt 

đôi găng tay thât đep. 

  

Thăng đang lăng nghe cô 

giao giang bai. 

 

Vâng trăng đêm nay nhin 

giông cai lươi liêm. 

 

Bac Thanh qua nha chu 

Khang đê mươn cai xeng. 
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Thứ Ba: Từ Thông Dụng 
 

Từ Thông Dụng High Frequency Words 

thứ 

   thứ tự 

   thứ nhất 

      hạng thứ nhất 

   thứ nhì 

   Thứ Hai 

năm 

   năm ngoái 

   năm nay 

   năm tới 

   năm xưa 

xin 

   xin tiền 

   van xin 

   xin ăn 

   xin phép 

bài 

   bài học 

   bài tập 

   học bài 

   bài hát 

đây 

   đây là … 

   nơi đây 

   lại đây 

rank, position 

   order, position 

   first 

      first place 

   second 

   Monday 

year 

   last year 

   this year 

   next year 

   years ago 

please, ask 

   ask for money 

   beg 

   begging for food 

   ask for permission 

lesson 

   lesson 

   homework, practice lesson 

   study 

   song 

this, here 

   this is … 

   here 

   come here 
 

Chuyển Ngữ 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần. Sau đó cho các em dịch qua tiếng Anh.) 

 

1. Năm ngoái Tài được xếp hạng thứ ba. 

___________________________________________________________________________ 

2. Năm nay Trí học giỏi hơn năm ngoái. 

___________________________________________________________________________ 

3. Sơn xin phép bố mẹ đến nhà bạn chơi. 

___________________________________________________________________________ 

4. Mẹ giúp Hòa làm bài tập mỗi ngày. 

___________________________________________________________________________ 

5. Đây là bài hát bà đã dạy Nam hát. 

___________________________________________________________________________ 



 

312 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

anh ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

bạn 

bàn 

bỏ 

bút 

bài 

 

có 

con 

cái 

các 

cô 

của 

cơm 

cây 

cũng 

cả 

 

cho 

chị 

chợ 

chơi 

 

 

dùng 

dạy 

đi 

để 

đang 

đâu 

được 

đổ 

đã 

đó 

đây 

e ê g gh gi h i k 

em    giúp 

 

hơn 

học 

họ 

hai 

  

kh l m n ng ngh nh o 

khi 

không 

làm 

là 

lấy 

lớp 

lên 

lời 

 

mẹ 

màu 

mua 

một 

mỗi 

 

nay 

nó 

nơi 

năm 

 

 

ngủ 

người 

ngày 

nghe nhà 

nhờ 

nhiều 

những 

như 

 

ô ơ ph qu r s t th 

ông ở phụ qua rất 

ra 

sẽ 

sau 

sắp 

 

từ 

ta 

tại 

 

thích 

thì 

thế 

thứ 

tr u ư v x y   

trên 

trái 

trong 

trước 

 

  và 

về 

với 

vào 

Việt 

vì 

xin    
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Thứ Tư: Ngữ Vựng 
 

Thời Tiết Weather 

mặt trời 

mặt trăng 

cloud 

nắng 

nóng 

lạnh 

ẩm 

ướt 

khô 

gió 

   gió nhẹ 

   gió giật 

bão 

   bão tuyết 

cơn lốc 

lụt 

mưa 

   hạt mưa 

   mưa đá 

   mưa phùn 

   mưa tuyết 

   mưa rào 

tuyết 

   bông tuyết 

sấm 

sét 

sương 

   sương mù 

   sương muối 

ice 

drought 

temperature 

mùa xuân 

mùa hè 

mùa thu 

mùa đông 

sun 

moon 

mây 

sunny 

hot 

cold 

damp 

wet 

dry 

wind 

   breeze 

   gale 

storm 

   snow storm 

tornado 

flood 

rain 

   raindrop 

   hail 

   drizzle 

   sleet 

   shower 

snow 

   snow flake 

thunder 

lightning 

dew 

   fog 

   mist 

đá, băng 

hạn hán 

nhiệt độ 

spring 

summer 

fall 

winter 

Ngữ Vựng Vocabulary 

dày thick 
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Ngữ Vựng 

cơn lốc, lạnh, lụt, mưa, mưa đá, nắng, nóng, sét, tuyết 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau đây.) 

 

1. Em thích làm gì khi trời nắng? 

___________________________________________________________________________ 

2. Em thích làm gì khi trời mưa? 

___________________________________________________________________________ 

3. Em thích làm gì khi tuyết rơi? 

___________________________________________________________________________ 

4. Em thích mùa nào nhất? Vì sao ? 

___________________________________________________________________________ 
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Chọn Từ 
(Giúp các em chọn từ cho đúng.) 

 

_____ 1. Nắng lâu ngày và không có mưa. 

_____ 2. Mưa nhiều và nước dâng cao. 

_____ 3. Trời mưa với hạt mưa rất nhỏ và nhẹ. 

_____ 4. Trời mưa với hạt mưa đóng thành băng. 

_____ 5. Gió lớn và mưa to. 

A. Bão 

B. Hạn hán 

C. Lụt 

D. Mưa đá 

E. Mưa phùn 

Điền Vào Chỗ Trống 
(Giúp các em điền vào chỗ trống với những từ sau đây.) 

 

cơn lốc, mặt trăng, mặt trời, sấm, tuyết 
 

1. ___________ chiếu sáng ban ngày. 

2. ___________ chiếu sáng ban đêm. 

3.  Khi mắt nhìn thấy sét thì tai sẽ nghe được tiếng ___________. 

4. Mùa đông ___________ rơi phủ trắng cả mặt đất. 

5. Oklahoma thường có ___________, cuốn đi rất nhiều nhà cửa và cây cối. 

Đúng hay Sai 
(Giúp các em chọn “đúng” hay “sai” cho những câu sau đây.) 

 

 Đúng Sai 

1. Mưa nhiều có thể gây nên lụt lội. 

 
□ □ 

2. Mưa sẽ rơi khi trời không có mây. 

 
□ □ 

3. Tiếng sấm nổ nghe điếc tai. 

 
□ □ 

4. Khi nhiệt độ xuống thấp, nước sẽ đóng thành. 

 
□ □ 

5. Sương thường đọng trên lá vào lúc sáng sớm. □ □ 
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Thứ Năm: Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

 

Nghĩa mới từ Louisiana dọn về Texas để tránh 

nạn lụt…  

Nhân: Ở Louisiana mới có trận lụt 

khủng khiếp lắm phải không?  
 Louisiana just has a very terrible 

flood, right? 

Nghĩa: Đúng rồi.  Trong trận lụt vừa rồi 

có khoảng 13 người bị chết. Vì 

thế gia đình mình dọn về Texas ở 

luôn rồi. Thời tiết ở Texas thì 

sao? 

 That’s right. In the last flood about 13 people died. That’s why my family settles 

in Texas for good. How’s the weather in Texas? 

Nhân: Mùa hè ở Texas rất là nóng. Mùa đông lại rất lạnh. Đôi khi có tuyết và mưa đá, 

nhưng chưa bị lụt lần nào. 

 The summer in Texas is really hot. The winter is really cold. Sometimes there’s 

snow and hail, but there hasn’t been a flood yet. 

Nghĩa: Mình có thể chịu nóng và lạnh, nhưng mình sợ lụt lột lắm rồi. 

 I can stand the heat and the cold, but I am really sick of the flood.  

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Gia đình Nghĩa dọn từ đầu về? 

___________________________________________________________________________ 

2. Nơi đó mới bị làm sao? 

___________________________________________________________________________ 

3. Khoảng bao nhiêu người bị chết? 

___________________________________________________________________________ 

4. Mùa hè ở Texas như thế nào? 

___________________________________________________________________________ 

5. Mùa đông ở Texas như thế nào? 

___________________________________________________________________________ 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau đây qua tiếng Việt) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

The fog is thick this morning. 

Oklahoma has many tornadoes. 

Currently there is a drought in California. 

Thiên likes to play in the snow. 

This year’s summer is really hot. 
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Thứ Sáu:  Đọc Truyện 
(Đọc trước từng câu cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào 

những chữ đang đọc.) 

 

Bao Nhiêu? 
 

  
 

Bạn thấy có bao nhiêu con mắt? 

Tôi thấy hai con mắt.  

 

Bạn thấy có bao nhiêu bánh xe? 

Tôi thấy ba bánh xe. 

  
 

Bạn thấy có bao nhiêu chiếc cánh? 

Tôi thấy bốn chiếc cánh. 

 

Bạn thấy có bao nhiêu ngọn nến? 

Tôi thấy năm ngọn nến. 
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Bạn thấy có bao nhiêu cánh diều? 

Tôi thấy sáu cánh diều. 

 

 

Bạn thấy có bao nhiêu cái cửa sổ? 

Tôi thấy bảy cái cửa sổ. 

 

  
 

Bạn thấy có bao nhiêu cái chân? 

Tôi thấy tám cái chân. 

 

Bạn thấy bao nhiêu nụ cười? 

Tôi thấy chín nụ cười thật tươi. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

1. Em thấy bao nhiêu bánh xe? 

a. Ba. 

b. Bốn. 

c. Năm. 

2. Em thấy bao nhiêu ngọn nến? 

a. Ba. 

b. Bốn. 

c. Năm. 

3. Em thấy bao nhiêu cửa sổ? 

a. Bảy. 

b. Tám. 

c. Chín. 

4. Em thấy bao nhiêu cái chân? 

a. Bảy. 

b. Tám. 

c. Chín. 

5. Em thấy bao nhiêu nụ cười? 

a. Bảy. 

b. Tám. 

c. Chín. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 


